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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ TÍCH HỢP  

OCB MASTERCARD WORLD 2IN1 

 

STT Tên phí 

Mức Phí  

KH ưu tiên  CBNV  OCB 

Debit Credit Debit Credit 

1. Phí phát hành  Miễn phí  

2. Phí thường niên 

2.1.  

KH không có Sản phẩm thẻ 
cùng loại trong tình trạng hủy ≤ 
06 tháng tính đến thời điểm cấp 
thẻ mới  

Miễn phí 

 KH hạng 
Diamond 
trở lên: 
Miễn phí 

 Còn lại: 
1,999,000 
VND 

Miễn phí Miễn phí 

2.2.  
KH có Sản phẩm thẻ cùng loại 
trong tình trạng hủy ≤ 06 tháng 
tính đến thời điểm cấp thẻ mới  

Miễn phí 
1,999,000 

VND 
Miễn phí 

1,999,000 
VND 

2.3.  
Doanh số giao dịch đạt để được 
hoàn phí thường niên năm tiếp 
theo 

- 
250,000,000 

VND 
- 

250,000,000 
VND 

3. Phí cấp lại PIN 

3.1.  Phí cấp lại EPIN  Miễn phí  

3.2.  Phí cấp lại PIN giấy  Miễn phí  

4. Phí cấp lại thẻ Miễn phí 500,000 VND Miễn phí 
500,000 

VND 

5. Phí tại máy ATM OCB 

5.1.  Phí RTM tại máy ATM OCB Miễn phí 

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND  

Miễn phí 

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND  

5.2.  Phí đổi PIN tại ATM OCB  Miễn phí  

5.3.  Phí truy vấn số dư tại ATM OCB  Miễn phí  

5.4.  
Phí in liệt kê 5 giao dịch gần 
nhất tại ATM OCB 

 Miễn phí  

5.5.  
Phí chuyển khoản nội bộ tại 
ATM của OCB 

Miễn phí - Miễn phí - 

5.6.  
Phí chuyển khoản liên NH tại 
ATM của OCB 

 -  

5.7.  
Phí nạp tiền TOPUP tại ATM 
OCB 

 -  

5.8.  
Phí thanh toán hóa đơn tại ATM 
OCB 

 -  

6. Phí tại máy ATM khác OCB 

6.1.  Phí RTM tại ATM khác OCB 

 Trong 
nước: 
Miễn phí 

 Nước 
ngoài: 3% 
tối thiểu 
60,000 
VND/lần 

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND  

 Trong 
nước: 
Miễn phí 

 Nước 
ngoài: 3% 
tối thiểu 
60,000 
VND/lần 

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND  
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STT Tên phí 

Mức Phí  

KH ưu tiên  CBNV  OCB 

Debit Credit Debit Credit 

 Phụ phí 
theo quy 
định Ngân 
Hàng 
Thanh 
Toán  

 Phụ phí 
theo quy 
định Ngân 
Hàng 
Thanh 
Toán  

6.2.  
Phí truy vấn số dư tại ATM khác 
OCB 

 Miễn phí  

6.3.  Phí đổi PIN tại ATM khác OCB Miễn phí - Miễn phí - 

6.4.  
Phí in liệt kê 5 giao dịch gần 
nhất tại ATM khác OCB 

Miễn phí - Miễn phí - 

6.5.  
Phí chuyển khoản nội bộ tại 
ATM khác OCB 

 -  

7. Phí giao dịch tại máy POS OCB 

7.1.  Phí đổi PIN tại POS OCB  Miễn phí  

7.2.  Phí truy vấn số dư tại POS OCB  Miễn phí  

8. Phí giao dịch tại máy POS khác OCB 

8.1.  Phí RTM tại POS khác OCB 

3% số tiền 
giao dịch , tối 
thiểu 60,000 
VND (phụ phí 
theo quy đinh 
Ngân Hàng 
Thanh Toán)  

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND, phụ phí 
theo quy định 
của Ngân 
Hàng Thanh 
Toán  

3% số tiền 
giao dịch , tối 
thiểu 60,000 
VND (phụ phí 
theo quy đinh 
Ngân Hàng 
Thanh Toán)  

4% số tiền 
giao dịch, tối 
thiểu 100,000 
VND, phụ phí 
theo quy định 
của Ngân 
Hàng Thanh 
Toán  

9. Phí gửi BTBGD theo yêu cầu chủ thẻ 

9.1.  Phí gửi BTBGD qua bưu điện - 
Ngưng triển 

khai 
- 

Ngưng triển 
khai 

9.2.  Phí gửi BTBGD qua email - Miễn phí - Miễn phí 

10. Phí cấp bản sao BTBGD - Miễn phí - Miễn phí 

11. 
Phí thay đổi hạn mức tín 
dụng 

- Miễn phí - Miễn phí 

12. Phí vượt hạn mức tín dụng - Miễn phí - Miễn phí 

13. 
Phí không thanh toán đủ số 
tiền thanh toán tối thiểu 

- 

4% số tiền đề 
nghị thanh 
toán,tối thiểu  
200,000 VND 

- 

4% số tiền đề 
nghị thanh 
toán, tối thiểu 
200,000 VND 

14. Lãi suất 

14.1.  Lãi suất trong hạn - 30.00% - 18.00% 

14.2.  Lãi suất quá hạn - 
150%  

Lãi suất 
trong hạn 

- 
150%  

Lãi suất 
trong hạn 

15. Trả góp trên giao dịch  

15.1.  Phí chuyển đổi trả góp 

15.1.1.  Tại Đại lý liên kết - Miễn phí - Miễn phí 
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STT Tên phí 

Mức Phí  

KH ưu tiên  CBNV  OCB 

Debit Credit Debit Credit 

15.1.2.  
Tại các kênh 
đăng ký khác 
đại lý liên kết 

- Bảo hiểm 
Generali do 
OCB phân 
phối; và  

- Kênh đăng 
ký:  Chi 
nhánh/Phòng  
giao dịch và 
trung tâm 
dịch vụ 
khách hàng 
24/7 

- 
Miễn phí đến 
31/12/2023 

- 
Miễn phí đến 
31/12/2023 

- Trường hợp 
còn lại 

- 

 3 tháng: 
4% 

 6 tháng: 
5% 

 9 tháng: 
6% 

 12 tháng: 
7% 

- 

 3 tháng: 
3% 

 6 tháng: 
4% 

 9 tháng: 
5% 

 12 tháng: 
5% 

15.2.  Phí chấm dứt trả góp trước hạn  Miễn phí  Miễn phí 

16. Trả góp trên dư nợ thẻ và thu phí chuyển đổi trả góp(*) 

16.1.  
Phí chuyển đổi trả góp (thu 1 lần 
tại thời điểm chuyển đổi trả góp) 

- 

 3 tháng: 
4% 

 6 tháng: 
5% 

 9 tháng: 
6% 

 12 tháng: 
7% 

- 

 3 tháng: 
3% 

 6 tháng: 
4% 

 9 tháng: 
5% 

 12 tháng: 
5% 

16.2.  Phí chấm dứt trả góp trước hạn  - Miễn phí - Miễn phí 

17. Trả góp trên dư nợ thẻ và thu phí quản lý giao dịch trả góp(*) 

17.1.  
Phí chuyển đổi trả góp (thu 1 lần 
tại thời điểm chuyển đổi trả góp) 

- Miễn phí - Miễn phí 

17.2.  
Phí quản lý giao dịch trả góp thu 
hàng tháng 

- 

1,1% / tháng 
trên dư nợ 
được chuyển 
đổi trả góp 

- 

1,1% / tháng 
trên dư nợ 
được chuyển 
đổi trả góp 

17.3.  Phí chấm dứt trả góp trước hạn - 
3% trên dư 
nợ trả góp 
còn lại 

- 
3% trên dư 
nợ trả góp 
còn lại 

18. 
Phí giao nhận thẻ tận tay KH 
theo yêu cầu (áp dụng đối với 
thẻ phát hành trên OMNI) 

-  

19. 
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ  
(không áp dụng cho giao dịch 
VNĐ) 

2.30% Số tiền giao dịch 

20. 
Phí xử lý giao dịch Đại lý 
nước ngoài  

 1% số tiền giao dịch, Tối thiểu 6,600 VND  
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STT Tên phí 

Mức Phí  

KH ưu tiên  CBNV  OCB 

Debit Credit Debit Credit 

(áp dụng cho giao dịch VNĐ) 

21. 
Phí xác nhận theo yêu cầu 
chủ thẻ 

 Miễn phí  

22. 
Phí thanh lý thẻ trong 12 
tháng kể từ ngày phát hành 

Miễn phí 999,000 VND Miễn phí 
999,000 

VND 

23. 
Phí nhận tiền nhanh qua 
Moneysend 

 50,000 VND / Lần 

24. 
Phí phong tỏa tạm thời biến 
động tỷ giá 

1.20% 

(*) Đối tượng KH được áp dụng dịch vụ chuyển đổi trả góp trên dư nợ và phương thức thu phí tương ứng: Theo 

quy định của OCB trong từng thời kỳ. OCB sẽ thông báo đến Chủ thẻ về phương thức thu phí, mức phí áp dụng 

khi Chủ thẻ đăng ký trả góp. 

Ghi chú: Đối với giao dịch khác VND, hệ thống sẽ tạm phong tỏa khoản dự phòng biến động tỷ giá 1,2% trên 

số tiền giao dịch quy đổi VND khi chủ thẻ thực hiện giao dịch. Khoản dự phòng này sẽ được gỡ phong tỏa và 

số tiền ghi nợ thực tế sẽ được tính toán theo tỷ giá, mức phí hiện hành của ngày ghi nợ giao dịch. 
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